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Câu 1 (3 điểm) 
      Không biết từ bao giờ, chiếc nón lá đã là người bạn thủy chung, gần gũi, gắn bó với người dân Việt trên khắp nẻo đường quê. Nón lá che nắng che mưa cho người nông dân vất vả cấy cày trên đồng ruộng. Nón lá tỏa bóng mát cho những bờ vai tảo tần quang gánh trên đường làng. Nón lá nghiêng nghiêng chở che mái tóc thề óng ả. Nón lá dịu dàng ôm ấp đôi má ửng hồng… (1)
      Để làm ra được một chiếc nón đẹp, người thợ phải chăm chút từ việc chọn lá, phơi lá đến việc khâu nón. Nguyên liệu làm nón lá là cây buông – loại cây có họ hàng với cây cọ, mọc ở rừng. Lá non vừa ngả màu trắng sữa, gân lá màu xanh nhạt được đem sấy khô, phơi sương, sau đó ủi cho phẳng rồi mới khâu thành nón. Công đoạn khâu nón đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Người thợ phủ lá lên khuôn theo chiều dọc, rồi kéo căng mũi chỉ thật đều, thật khéo, từ đỉnh chóp đến vành nón. Một khung nón gồm mười sáu vòng tròn lớn nhỏ kể từ vành lên đến chóp. Bởi thế mà trong một bài thơ về chiếc nón lá, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết :
 			     (…) Ngắm em chằm nón buổi đầu tiên
 				Bàn tay xây lá, tay xuyên chỉ
 				Mười sáu vành, mười sáu trăng lên. 
 							(Người con gái chằm nón bài thơ) (2)
      Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau :
1a. Nêu nội dung chính của văn bản và đặt nhan đề cho văn bản.
1b. Xác định và phân tích tác dụng của 2 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn (1)
1c. Nếu lược bỏ phần trích dẫn thơ, nội dung đoạn văn (2) có thay đổi không ? Tại sao ?    
Câu 2 (7 điểm)  
      Phân tích hình ảnh đoàn tàu và tâm trạng đón đợi đoàn tàu của Liên và An (trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam) qua đoạn trích sau đây : 
      Bác Siêu nghển cổ nhìn ra phía ga, lên tiếng : 
      – Đèn ghi đã ra kia rồi.
      Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi. Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Liên đánh thức em :
      – Dậy đi An. Tàu đến rồi.
      An nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào, khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít, có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. (…)      
      Hai chị em chờ không lâu. Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre. 
       – Tàu hôm nay không đông, chị nhỉ.
      Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về ! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu.     
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	CÂU
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I
	1a
	Nêu nội dung chính của văn bản và đặt nhan đề cho văn bản
	

	
	
	– Nội dung chính : Văn bản thuyết minh về công dụng và cách làm chiếc nón lá.
	0.5

	
	
	– Nhan đề : + Chiếc nón lá   + Nón lá Việt Nam
	0.5

	
	1b
	Xác định và phân tích tác dụng của 2 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn (1)  
	

	
	
	* HS chọn và phân tích 2 / 4 BPTT sau : 
   - Xác định tên gọi 1 BPTT : 0.25đ
   - Chỉ ra từ ngữ đã sử dụng BPTT : 0.25đ
   - Trình bày tác dụng của BPTT : 0.25đ
	

	
	
	– Hình thức điệp “nón lá …” : nhấn mạnh hình ảnh, công dụng của chiếc nón lá // tạo sự hài hòa về ngữ âm cho đoạn văn. 
	0.75

	
	
	– Liệt kê (Nón lá che nắng che mưa... Nón lá tỏa bóng mát…. Nón lá nghiêng nghiêng ... ) : nhấn mạnh hình ảnh, công dụng của chiếc nón lá // tạo sự hài hòa về ngữ âm cho đoạn văn.
	0.75

	
	
	– Nhân hóa : “nón lá chở che …”, “nón lá ôm ấp …” gợi sự gần gũi, gắn bó thân thương của chiếc nón lá.
	0.75

	
	
	– Hoán dụ :  “mái tóc thề óng ả”, “đôi má ửng hồng” gợi hình ảnh dịu dàng, duyên dáng của con gái.
	0.75

	
	1c
	Nếu lược bỏ phần trích dẫn thơ, nội dung đoạn văn (2) có thay đổi không ? Tại sao ?    
	

	
	
	– Nếu lược bỏ phần trích dẫn thơ, nội dung đoạn văn (2) không thay đổi.
	0.25

	
	
	– Lí do : Phần trích dẫn thơ là phần mở rộng thêm một ý đã nói trước đó (Một khung nón gồm mười sáu vòng tròn lớn nhỏ kể từ vành lên đến chóp) // Phần trích dẫn chỉ có tác dụng làm tăng sức biểu cảm cho đoạn văn … 
	0.25

	
	II
	Giới thiệu
	0.5

	
	1
	– Tác giả Thạch Lam, tác phẩm Hai đứa trẻ (xuất xứ, chủ đề)  
– Hình ảnh đoàn tàu và tâm trạng đón đợi đoàn tàu của Liên và An qua đoạn trích.
	

	
	2
	Khái quát
	0.5

	
	
	Tóm tắt câu chuyện Hai đứa trẻ, bối cảnh của sự xuất hiện đoàn tàu và tâm trạng đón đợi đoàn tàu của Liên và An.
	

	
	3
	Phân tích
	5.0

	
	
	a. Hình ảnh đoàn tàu (HS phân tích và chứng minh)
	

	
	
	– Từ xa : đoàn tàu chưa tới nhưng đã được báo trước với ánh đèn của người gác ghi, tiếng còi từ xa vọng lại.
– Lại gần : tiếng còi rít lên, tàu dồn dập đi tới, tiếng hành khách ồn ào, toa đèn sáng rực, lấp lánh sự sang trọng.
– Xa dần rồi khuất trong đêm tối mênh mông.
	

	
	
	b. Tâm trạng đón đợi đoàn tàu của của Liên và An (HS phân tích và chứng minh)
	

	
	
	–  Háo hức, chờ mong khi tàu chưa đến.
–  Hân hoan vui sướng khi chuyến tàu xuất hiện
+ Đoàn tàu đến từ Hà Nội, gợi trong Liên và An về tuổi thơ đẹp đẽ, no đủ, hạnh phúc.
+ Liên và An chờ đón đoàn tàu như chờ đón khoảnh khắc hạnh phúc được sống với thế giới mới, tươi đẹp và tràn đầy ánh sáng, được sống với khát khao thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán ở hiện tại.
– Luyến tiếc, bâng khuâng khi đoàn tàu đi qua.
	

	
	4
	Đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật
	0.75

	
	
	– Chuyến tàu đêm là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng. Nó đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn, tối tăm và quẩn quanh của người dân phố huyện. Qua tâm trạng đón đợi đoàn tàu của chị em Liên, tác giả như muốn lay tỉnh những con người đang buồn chán, sống quẩn quanh, lam lũ và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. 
	

	
	
	– Đoạn văn thể hiện tất cả vẻ đẹp của văn chương Thạch Lam : Miêu tả sinh động những biến đổi tinh tế của cảnh vật và tâm trạng con người ; ngôn ngữ, hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng ; giọng điệu thủ thỉ thấm đẫm chất thơ, chất trữ tình sâu lắng.
	

	
	5
	Kết luận 
	0.25

	
	
	Đúng hướng theo yêu cầu đề bài 
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